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            UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

        TỈNH ĐẮK LẮK Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH  

CÁC CÁ NHÂN CÔNG NHẬN, MIỄN NHIỆM BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT TỈNH 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  1717 /QĐ-UBND ngày 15/6/2016  của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

STT Họ và tên 

Năm sinh 
Chức vụ, vị trí công tác  

hiện nay  

Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác Ghi chú  

Nam Nữ 

I Danh sách cá nhân công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh 

01 Đồng Văn Tiến 1961  Phó Chánh Văn phòng Cử nhân Kinh tế 

Sở Công thương 

 

02 Lê Trần Tự 1966  
Trưởng phòng 

Quản lý năng lượng 
Kỹ sư Điện kỹ thuật  

03 Ngô Văn Tượng 1976  

Phó Trưởng phòng 

Kỹ thuật an toàn và 

Môi trường 

Kỹ sư Điện kỹ thuật  

04 Phạm Đình Tâm 1977  

Phó Trưởng phòng 

Thanh tra, pháp chế - Chi cục 

Quản lý thị trường 

Cử nhân  

Kinh tế nông lâm 
 

05 Phạm Tứ Nam 1976  Phó Trưởng phòng Pháp chế Cử nhân Luật 
Sở Kế hoạch và  

Đầu tư 
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06 Nguyễn Mạnh Hùng 1977  Thanh tra viên Cử nhân Luật 
Sở Kế hoạch và Đầu 

tư 
 

07 Lê Thanh Hùng 1965  Trưởng phòng Pháp chế Thac̣ sĩ Kinh tế 

Sở Tài chính 

 

08 Huỳnh Tấn Nam 1958  

Trưởng phòng 

Tài chính - Hành chính  

- Sự nghiệp 

Cử nhân Kinh tế  

09 Nguyễn Tiến Đàm 1981  Phó Chánh Văn phòng Cử nhân Kinh tế 
Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

 

10 Nguyêñ Duy Tuyết 1968  

Trưởng phòng 

Bảo vệ chăm sóc trẻ em và 

bình đẳng giới 

Cử nhân Luâṭ  

11 Nguyêñ Kính 1965  Phó Giám đốc Cử nhân Luâṭ 

Sở Nội vụ 

 

12 H’ Yâo Knul  1975 Phó Giám đốc Cử nhân Hành chính  

13 Phan Quốc Hoàn 1964  Phó Giám đốc Đại học Thanh vận 

Sở Ngoại vụ 

 

14 Dương Vũ Điệp 1965  Chánh Văn phòng Cử nhân Luật  

15 Vũ Văn Đông 1959  Phó Giám đốc Cử nhân Luật  

Sở Nông nghiệp và  

Phát triển nông thôn 

 

 

16 Hoàng Thái Dương 1961  Chánh Thanh tra Cử nhân Kinh tế  
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17 Hoàng Thị Hoài  1965 Phó Chánh Thanh tra Cử nhân Luật 

Sở Nông nghiệp và   

Phát triển nông thôn 

 

 

18 Hoàng Viết Việt 1980  
Phó Trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ 

Cử nhân  

Kinh tế nông lâm 
 

19 Trần Ngọc Thanh 1959  

Chi cục trưởng 

Chi cục Quản lý chất lượng 

nông lâm, thủy sản 

Tiến sĩ Khoa học  

20 Nguyễn Văn Thảo 1980  
Chi cục trưởng Chi cục  

Thủy sản 

Thạc sĩ  

Nuôi trồng thủy sản 
 

21 Ngô Nhật Khánh 1980  

Trưởng phòng Thanh tra, 

pháp chế - Chi cục Quản lý 

chất lượng nông lâm, thủy sản 

Thạc sĩ Lâm nghiệp  

22 Nguyễn Văn Tuấn 1964  Phó Chánh Văn phòng 
Kỹ sư Lâm nghiệp, 

Cử nhân Luật 
 

23 Nguyễn Thị Tuyết  1986 Chuyên viên Văn phòng Cử nhân Luật  

24 Trần Xuân Lịch 1958  

Phó Trưởng phòng 

Tổ chức, xây dựng lực lượng 

và tuyên truyền - Chi cục 

Kiểm lâm 

Kỹ sư Lâm sinh  

25 Đinh Tất Thắng 1968  

Phó Trưởng phòng 

Thanh tra, pháp chế - Chi cục 

Kiểm lâm 

Kỹ sư Lâm sinh  
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26 Bùi Quang Dương 1987  

Chuyên viên Phòng Tổ chức, 

xây dựng lực lượng và tuyên 

truyền - Chi cục Kiểm lâm 

Kỹ sư Lâm nghiệp 

Sở Nông nghiệp và   

Phát triển nông thôn 

 

 

27 Lê Văn Thành 1964  

Phó Chi cục trưởng 

Chi cục Trồng trọt và bảo vệ 

thực vật 

Kỹ sư Nông nghiệp, 

Cử nhân Luật 
 

28 Nguyễn Quốc Hùng 1965  

Trưởng phòng 

Thanh tra, pháp chế - Chi cục 

Chăn nuôi thú y 

Kỹ sư Chăn nuôi - Thú y  

29 Trịnh Bá Sơn 1983  
Phó chi Cục trưởng 

Chi cục Thủy sản 

Kỹ sư  

Nuôi trồng thủy sản 
 

30 Phạm Văn Láng 1963  
Phó Giám đốc Trung tâm Bảo 

tồn Voi 
Kỹ sư Lâm nghiệp  

31 Lê Văn Tĩnh 1966  
Trưởng phòng Quản lý nhà và 

thị trường bất động sản 
Cử nhân Luật 

Sở Xây dựng 

 

32 Lê Thanh Tân 1960  
Trưởng phòng 

Quản lý hoạt động xây dựng 
Cử nhân Kinh tế  

33 Vũ Huy Dũng 1962  
Phó Trưởng phòng phụ trách 

Phòng Kinh tế xây dựng 
Ky ̃sư Kinh tế xây dưṇg  

34 Nguyễn Đình Dũng 1958  Chánh Thanh tra Bác sỹ 

Sở Y tế 

 

35 Nguyễn Hữu Huyên 1965  
Trưởng phòng 

Kế hoạch nghiệp vụ 
Thạc sĩ, Bác sỹ y khoa  

36 Nguyễn Minh Thuận 1961  Giám đốc Cử nhân Luật 
 

Sở Tư pháp 

 

37 Phạm Văn Phước 1967  Phó Giám đốc Cử nhân Luật  
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38 Phan Thị Hồng Thắng  1977 Phó Giám đốc Thạc sĩ Luật 

Sở Tư pháp 

 

39 Phạm Thị Minh Phương  1966 

Giám đốc 

Trung tâm trợ giúp pháp lý 

Nhà nước 

Cử nhân Luật  

40 Nguyễn Xuân Thu 1977  Chánh Thanh tra Cử nhân Luật  

41 Phùng Thị Hải Tâm  1980 

Trưởng phòng 

Xây dựng và Kiểm tra văn 

bản quy phạm pháp luật 

Cử nhân Luật  

42 Nguyễn Thị Vân Anh  1980 
Trưởng phòng 

Hành chính Tư pháp 
Cử nhân Luật  

43 Hoàng Trọng Hùng 1980  
Trưởng phòng 

Kiểm soát thủ tuc̣ hành chính 
Cử nhân Luật  

44 Châu Thi ̣ Thu Thủy  1979 
Phó Trưởng phòng 

Kiểm soát thủ tuc̣ hành chính 
Cử nhân Luật  

45 Trần Trung Hiếu 1976  
Trưởng phòng Phổ biến, 

giáo duc̣ pháp luâṭ 

Cử nhân Luật, Cử nhân 

Quản tri ̣ kinh doanh 
 

46 Trần Mạnh Hùng 1976  
Phó Trưởng phòng Phổ biến, 

giáo duc̣ pháp luâṭ 
Cử nhân Luật  

47 Nguyễn Tuấn Quang 1970  

Trưởng phòng Quản lý xử lý 

vi phạm hành chính và Theo 

dõi thi hành pháp luật 

Thạc sĩ Luật  

48 Hoàng Xuân Ngân 1964  Phó Giám đốc 
Cử nhân  

Kinh tế nông nghiệp 
Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

49 Cao Quang Diễn 1967  Trưởng phòng Quản lý đất đai Kỹ sư Quản lý đất đai  
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50 Nguyễn Hoàng Tùng 1961  
Chi cục Trưởng 

Chi cục Bảo vệ môi trường 
Thạc sĩ Lâm nghiệp 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

 

51 Nguyễn Thị Thanh Thủy  1981 Phó Trưởng phòng Pháp chế Cử nhân Luật  

52 Phạm Duy Toản 1975  Chánh Thanh tra 
Kỹ sư Quản lý đất đai, 

Thạc sĩ Nông nghiệp 
 

53 Nguyễn Anh Tuấn 1971  
Trưởng phòng 

Giá đất, giải phóng mặt bằng 

Kỹ sư Nông nghiệp, 

Thạc sĩ Quản lý hành 

chính công 

 

54 Nguyễn Văn Thiềm 1963  Trưởng phòng Khoáng  sản Kỹ sư Địa chất thăm dò  

55 Nguyễn Văn Tuyền 1959  

Trưởng phòng 

Tài nguyên nước, khí tượng 

thủy văn và biến đổi khí hậu 

Kỹ sư Địa chất thủy văn  

56 Đặng Gia Duẩn 1980  Phó Giám đốc Thạc sĩ Quản lý công 
Sở Văn hóa Thể thao 

và  Du lịch 
 

57 Vương Hữu Nhi 1963  Phó Giám đốc Tiến sĩ Nông nghiệp 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 
 

58 Lê Đình Hoan 1967  Phó Giám đốc Thạc sĩ Luật 

Sở Thông tin và  

Truyền thông 

 

 

59 Nguyễn Quang Cảnh 1969  Chánh Văn phòng Cử nhân Luật  

60 Nguyễn Công Bẩy 1963  Trưởng phòng Pháp chế Cử nhân Hành chính  

61 Phan Xuân Thủy 1977  Chánh Thanh tra 
Cử nhân Luật, 

Cử nhân Kinh tế 
 

62 Hoàng Minh Dương 1982  Thanh tra viên Cử nhân Hành chính  
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63 Dương Đình Long 1961  Chánh Thanh tra Thạc sĩ Quản lý giáo dục 

Sở Giáo dục và  

Đào tạo 

 

64 Lê Thị Thảo  1976 
Trưởng phòng Pháp chế - 

Công tác học sinh, sinh viên 
Thạc sĩ Ngữ văn  

65 Lưu Tiến Quang 1979  
Phó Trưởng phòng Pháp chế - 

Công tác học sinh, sinh viên 

Cử nhân Toán, 

Thạc sĩ Công nghệ  

thông tin 

 

66 Trần Ngọc Hợp 1985  
Chuyên viên Phòng Pháp chế - 

Công tác học sinh, sinh viên 
Cử nhân Luật  

67 Lê Thi ̣ Hồng Quý  1973 Phó Trưởng phòng Pháp chế Cử nhân Luật 
Sở Giao thông  

- Vận tải 

 

68 Ta ̣Văn Thuâṭ 1967  Chuyên viên Phòng Pháp chế Cử nhân Luật  

69 Tống Anh Tuấn 1965  Phó Chỉ huy trưởng Đaị hoc̣ Biên phòng 

Bô ̣Chỉ huy Bô ̣đôị 

biên phòng tỉnh 

 

70 Hứa Đức Uyên 1969  
Phó Trưởng phòng 

Trinh sát 
Đaị hoc̣ Biên phòng  

71 Bùi Quốc Lương 1974  

Phó Trưởng phòng 

Phòng Chống ma túy và 

tội phạm 

Đaị hoc̣ Biên phòng  

72 Bùi Văn Nhi 1964  Thanh tra viên Đaị hoc̣ Biên phòng  

73 Nguyêñ Đức Hải 1960  Phó Chủ nhiệm Chính trị 
Cử nhân Khoa học xã hội 

và nhân văn 

Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh 

 

74 Nguyễn Ngọc Tênh 1971  Chánh Thanh tra quốc phòng Cử nhân Quân sự  

75 Trần Văn Sơn 1979  
Trợ lý Ban Tuyên huấn, 

Phòng Chính trị 
Cử nhân Quân sư ̣  
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76 Nguyễn Mạnh Hường 1960  
Trưởng phòng 

An ninh điều tra 
Đại học An ninh 

Công an tỉnh 

 

77 Phạm Văn Hòe 1961  

Phó Trưởng phòng 

Công tác Đảng và 

công tác quần chúng 

Đại học  

Cảnh sát nhân dân 
 

78 Nguyễn Văn Bôn 1965  
Trưởng phòng 

Cảnh sát hình sự 

Đại học  

Cảnh sát nhân dân 
 

79 Nguyễn Tâm 1962  
Chánh Văn phòng cơ quan 

Cảnh sát điều tra 

Đại học  

Cảnh sát nhân dân 
 

80 Hoàng Tùng Diễn 1964  

Phó Trưởng phòng 

Cảnh sát điều tra tội phạm 

về ma túy 

Cử nhân Luật  

81 Ngô Văn Cường 1978  
Phó Trưởng phòng 

Cảnh sát giao thông 

Đại học  

Cảnh sát nhân dân 
 

82 Nguyễn Hải Bình 1975  

Đội trưởng Đội pháp chế và 

cải cách hành chính, tư pháp - 

Phòng tham mưu 

Đại học  

Cảnh sát nhân dân 
 

83 Lê Văn Hảo 1963  Phó Chánh Thanh tra 
Cử nhân Tài chính kế 

toán doanh nghiệp 

Thanh tra tỉnh 

 

84 Nguyễn Thịnh Phát 1960  Phó Chánh Thanh tra 
Cử nhân Luật,  

Kỹ sư Cơ khí chế tạo 
 

85 Phạm Văn Sáu 1965  Phó Chánh Thanh tra Cử nhân Luật, Kỹ sư Mỏ  

86 Nguyễn Như Quyền 1958  Phó Trưởng ban 
Kỹ sư Lâm nghiệp, 

Cử nhân Hành chính 
Ban Dân tộc tỉnh  

87 Phaṃ Văn Tic̣h 1967  Phó Trưởng ban Cử nhân Kinh tế 
Ban Quản lý các khu 

công nghiêp̣ tỉnh 
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88 Cao Huy Cường 1978  Trưởng phòng Thời sự Cử nhân Ngữ văn 
Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 
 

89 Nhâm Đức Giang 1963  Phó Cục trưởng Cử nhân Luật 

Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh 

 

90 Bùi Công Mười 1964  Phó Cục trưởng Cử nhân Luật  

91 Bùi Văn Đính 1960  
Trưởng phòng Kiểm tra, 

giải quyết khiếu nại, tố cáo 
Cử nhân Luật  

92 Lê Khắc Đức 1980  
Phó Trưởng phòng 

Tổ chức cán bộ 
Cử nhân Luật  

93 Lê Văn Nhuận 1966  Cục trưởng 

Cử nhân Luật,  

Cử nhân Hành chính,  

Cử nhân Ngoại ngữ 

Cục Hải quan tỉnh 

 

94 Trần Phương 1969  Phó Cục trưởng Thạc sĩ Kinh tế  

95 Lã Văn Lập 1969  Chánh Văn phòng Cử nhân Kinh tế  

96 Hồ Văn Dũng 1968  
Chi cục trưởng Chi cục 

Kiểm tra sau thông quan 

Cử nhân Luật, 

Cử nhân Ngoại ngữ 
 

97 Nguyễn Đức Mười 1964  
Chi cục trưởng Chi cục 

Hải quan Buôn Ma Thuột 

Cử nhân  

Kinh kế nông nghiệp 
 

98 Đỗ Tấn Xuân 1966  Cục trưởng Thạc sĩ Kinh tế 

Cục Thống kê tỉnh 

 

99 Hồ Ngọc Quang 1974  Phó Cục trưởng Cử nhân Kinh tế  

100 Trần Thanh 1965  
Trưởng phòng 

Thanh tra thống kê 
Cử nhân Kinh tế  
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101 Lê Ngọc Tâm 1957  Phó Chủ tịch Thường trực Cử nhân Luật 

Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh 

 

102 Châu Thị Kim Thuận  1965 
Trưởng ban 

Dân chủ - pháp luật 
Cử nhân Quản lý văn hóa  

103 Hồ Văn Mười 1962  
Trưởng ban Tổ chức - 

Tuyên giáo 
Cử nhân Luật  

104 Lại Thị Loan  1981 Phó Bí thư  Thạc sĩ Quản lý công Tỉnh đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí 

Minh 

 

105 Kpă Y Khoa 1982  Phó Trưởng ban Tuyên giáo Cử nhân Báo chí  

106 Nguyễn Viết Dần 1950  Trưởng ban Tuyên giáo Cử nhân Văn hóa 
Hội Cựu chiến binh 

tỉnh 
 

107 Trần Thị Phương Hằng  1975 Trưởng ban Tổ chức Kỹ sư Nông nghiệp 

Hội Nông dân tỉnh 

 

108 Trương Văn Nhành 1961  Trưởng ban Kiểm tra Kỹ sư Nông nghiệp  

109 Nguyễn Duy Hà 1960  
Trưởng ban Chính sách 

- Pháp luật 
Thạc sĩ Nông nghiệp 

Liên đoàn Lao động 

tỉnh 

 

110 Nguyễn Thị Lý  1973 Trưởng ban Tuyên giáo Cử nhân Sư phạm  

111 Trần Thị Phong  1966 
Trưởng ban 

Chính sách - Luật pháp 
Cử nhân Luật 

Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh 
 

112 Ngô Troṇg Cảnh 1964  Chuyên viên Cử nhân Kinh tế 
Hội Bảo vệ quyền lợi 

người tiêu dùng 
 

113 Hoàng Khang 1958  Phó Chủ tịch Cử nhân Luật 
Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh 
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II Danh sách cá nhân miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh  

STT Họ và tên 

Năm sinh Chức vụ, vị trí công tác 

khi công nhận Báo cáo viên 

pháp luật 

Trình độ 

chuyên môn 
Đơn vị công tác 

Lý do  

miễn 

nhiệm Nam Nữ 

01 Nguyễn Bá Công 1959  
Trưởng phòng Thanh tra, 

pháp chế - Chi cục Kiểm lâm 
Cử nhân Luật 

Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 

Thay đổi 

vị trí 

công tác 

02 Vũ Trọng Hiếu 1977  

Chuyên viên phòng 

Tổ chức, xây dựng lực lượng 

- Chi cục Kiểm lâm 

Kỹ sư Lâm nghiệp 

Thay đổi 

vị trí 

công tác 

03 Trần Văn Sỹ 1964  Phó Giám đốc Kỹ sư Địa lý - Địa chất 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 

Thay đổi 

vị trí 

công tác 

04 Phạm Lý Bôn 1963  Chánh Thanh tra Cử nhân Luật 

Thay đổi 

vị trí 

công tác 

05 Phan Xuân Lĩnh 1961  Giám đốc Thạc sĩ Kinh tế 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

Thay đổi 

vị trí 

công tác 

06 Vũ Đình Dũng 1958  Chánh Văn phòng Cử nhân Kinh tế 

Sở Xây dựng 

Chuyển 

công tác 

07 Y Tố R’Chăm 1968  Trưởng phòng Pháp chế Kỹ sư Xây dựng 
Chuyển 

công tác 

08 Đinh Xuân Tứ 1955  
Chi cục Trưởng Chi cục 

Phòng, chống tệ nạn xã hội 
Cử nhân Luật Sở Lao động - 

Thương binh và Xã 

hội 

Nghỉ hưu 

09 Võ Phú Hùng 1975  Phó Chánh Thanh tra Cử nhân Luật 
Chuyển 

công tác 
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10 Hoàng Hải Phúc 1972  Chánh Văn phòng 
Thạc sĩ Quản lý  

Bệnh viện 
Sở Y tế 

Chuyển 

công tác 

11 Bùi Hồng Quý 1972  Phó Giám đốc Cử nhân Luật Sở Tư pháp 
Chuyển 

công tác 

12 HYim Kđoh  1973 Phó Giám đốc Thạc sĩ Quản lý Giáo dục 
Sở Giáo dục và Đào 

tạo 

Chuyển 

công tác 

13 Trương Công Hồng 1963  
Trưởng phòng Quản lý 

năng lượng 
Kỹ sư Điện 

Sở Công thương 

 

Chuyển 

công tác 

14 Nguyễn Thị Minh Hai  1977 Chuyên viên Văn phòng Cử nhân Luật 
Chuyển 

công tác 

15 Dương Chí Dũng 1956  

Trưởng phòng 

Kỹ thuật an toàn & môi 

trường 

Kỹ sư Cơ khí chế tạo máy 
Sắp nghỉ 

hưu 

16 Trần Văn Hiền 1966  
Trưởng phòng Nghiệp vụ - 

Chi cục Quản lý thị trường 

Cử nhân Tài chính  

kế toán 

Chuyển 

công tác 

17 Thái Hồng Hà 1963  Phó Giám đốc Thạc sĩ Giáo dục học 

Sở Văn hóa - 

Thể thao và Du lịch 

Chuyển 

công tác 

18 Đặng Thị Cẩm Hà  1975 Trưởng phòng Pháp chế Cử nhân Luật 

Không có 

điều kiện  

tiếp tục 

thực hiện 

nhiệm vụ 

19 Nguyễn Như Cầu 1954  Phó Chánh Thanh tra Cử nhân Luật Thanh tra tỉnh Nghỉ hưu 
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20 Phạm Minh Thắng 1961  Chánh Văn phòng Thạc sĩ Công an tỉnh 

Không có 

điều kiện  

để tiếp 

tục thực 

hiện 

nhiệm vụ 

21 Huỳnh Hòa 1969  Thanh tra viên Đại học Biên phòng 

Bô ̣Chỉ huy Bô ̣đôị 

biên phòng tỉnh 

Thay đổi 

vị trí 

công tác 

22 Trần Xuân Lộc 1966  
Phó Trưởng phòng 

Phòng chống tội phạm ma túy 
Đại học Biên phòng 

Không có 

điều kiện  

để tiếp 

tục thực 

hiện 

nhiệm vụ 

23 Vũ Tuấn Anh 1980  
Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ 

và tổ chức thi hành án dân sự 
Cử nhân Luật 

Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh 

Chuyển 

công tác 

24 Trần Đại 1961  Trưởng phòng Chương trình Cử nhân Luật 
Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh 

Thay đổi 

vị trí 

công tác 

25 Trần Hồng Tiến 1975  Phó Bí thư Cử nhân Văn hóa 

Tỉnh đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí 

Minh 

Chuyển 

công tác 

26 Nguyễn Thiên Văn 1973  Phó Chủ tịch Cử nhân Luật 
Liên minh Hợp tác xã 

tỉnh 

Thay đổi 

vị trí 

công tác 

27 Phan Minh 1964  
Chủ tịch Công đoàn 

viên chức tỉnh 
Cử nhân Luật 

Liên đoàn Lao động 

tỉnh 

Chuyển 

công tác 

 


